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í ờ / m o M

Cùng với sụ phớt triển mạnh mê của nền kinh tế 
và nhu cầu mỏ cùa đối ngoại, Việt Nam thiết lộp 
mạng lưới quan hệ quốc tế ngày càng rộng khắp. 
Mọi người dùng tiếng Anh ngày càng nhiều hơn 
trong các hoạt động giao lưu vân hóa và hợp tác 
kinh tế.

Do vậy, nhu cầu học tiếng Anh dã và đang trỏ 
thành xu thế của thòi đại. Bên cạnh việc trau dồi kỹ 
năng nghe nói, nám vững các cấu trúc ngữ pháp, 
thì việc tích lũy vốn tù vựng phong phú là điều mà 
bốt kỳ người học tiếng Anh nào cũng mong muốn 
đạt đến. Xuất phát từ nhu cáu đó, chúng tôi biên
soạn cuốn "Từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm

Với 45 chủ điểm khác nhau, được sắp xếp và hê 
thống theo trình tự thường gộp nhất trong cuộc sống, 
sẽ giúp bạn đọc dễ dàng sủ dụng sách và tra cứu tù 
vựng cần dùng theo chủ đề một cách tập trung và 
chính xác.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình tổng 
hợp, lụa chọn các tù vụng theo tùng chủ điểm môt 
cách lô-gíc và đầy đủ nhất, nhưng trong quá trình
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biên soạn, chác chán không tránh khỏi thiếu sót, rât 
mong bạn đọc góp ý để lổn tái bàn cuỏn sach 
được hoàn thiên hơn.

Xin trân trọng càm ơn.

Tóc giả
/



TOPIC 1 

CHRISTMAS -GIÁNGSÍNH

bell
caroler 
celebrate 
chimney 
Christmas Eve

Christmas tree 
decorate
eggnog

elf
feast 
fruitcake 
holly 
mistletoe 
nativitv scene*

ornament
present
reindeer
Santa Claus
sleigh
star
stocking
tinsel
tradition
turkev%
wrapping paper 
wreath

/bel/
/'kaeral/ 
/'selibretid/ 
/'tjimni/ 
/'krismas i:v/

/’krismas tri:/ 
/'dekareit / 
/'egnog/

/elf/
/fi:st/
/’fru:tkeik/
rhoììl
/f misltou/ 
/na'tiviti si:n/

/'Dinament/ 
/'preznt/ 
/’reindia/ 
/’saenta kb:z/ 
/slei/
/sta:/
/'stDkin/
/'tinsl/
/tra'dijn/
/fta:ki/
/’raepin’peipa/ 
/ri: 0 /

chuông
bài hát mừng
ngày lễ
ống khói
đêm trước Giáng
sinh
cây thông Nô-en 
trang hoàng 
rượu nóng đánh  
trứng
người lùn, tí hon 
lễ hội
bánh trái cây 
cây nhựa ruồi 
cây tầm gửi 
ngày sinh của
Chúa
đồ trang trí 
quà tặng 
tuần lộc 
ông già Nô-en 
xe trượt tuyết 
ngôi sao 
bít tất dài 
kim tuyến 
truyền thông 
gà tây 
giấy gói 
tràng hoa
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TOPIC 2
HALLOWE’EN - DÈM TR litre

N B A n ic A c  thánh

bat /baet / con dơi
bones /boun/ xươrtg
broom /bru:m/ cái chỏi
candy /’kaendi/ keo

•

cauldron /fkD:ldran/ vac (để  nấu)
♦

cemetery /'semitri/ nghĩa  trang
tfoffin /'koíìn/ qua n  tài
costume /’kostjuim/ y  p h ụ c
creepy /'kri:pi/ sờn ga i ốc
frightening /’fraitniq/ k h ủ n g  khiếp
ghost /gous/ m a
goblin /’goblin/ yêu tinh
haun ted /'hDrntid/ có m a
Jack-O -Lantern /’c^aekajaentany m a trơi
magic /’maed3Ìk/ m a th u ả t

•

mummy /'mAmi/ xác ướp
owl /aul/ con cú
party /'pa:ti/ bữa tiêc 

•

pie /pai/ bánh nướng
potion /’p o u /n / thuốc đôc

•

pum pkin /'pAmpkin/ quả bí ngô
scary /’skeari/ rùng  rợn
scream /skri:m/ gào rú
shadow /'Jaedou/ bóng tôĩ
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